
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

114A ngõ 554 Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

11/05/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN NGŨ ĐỨC TRÀ VIỆT

0109175209

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

2. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

3. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

4. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

5. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

6. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

7. Sản xuất chè 1076

8. Sản xuất cà phê 1077

9. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Rang lọc cà phê; Sản xuất các sản phẩm cà phê như: 
cà phê hòa tan, cà phê lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc; 
Trộn chè và chất phụ gia; Sản xuất, chiết suất và chế phẩm từ 
chè hoặc đồ pha kèm; Sản xuất thực phẩm đặc biêt như: đồ ăn 
dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ 
nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hóoc môn; Sản xuất mật 
ong nhân tạo và kẹo; Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng 
như: bánh sandwich, bánh pizza. Nhóm này cũng gồm: Sản 
xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la mã)

1079

10. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

11. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

12. Sản xuất giày, dép 1520

13. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

14. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NGŨ ĐỨC TRÀ VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NGU DUC VIET TEA JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: NGŨ ĐỨC TRÀ

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0968519981
Email: nguductra@gmail.com

Fax:
Website:
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15. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

16. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn chè;
- Bán buôn cà phê;
- Bán buôn bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, 
tinh bột.

4632(Chính)

17. Bán buôn tổng hợp 4690

18. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh.

4759

19. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

20. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

21. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh.

4773

22. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

23. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

24. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn 
uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)

5610

25. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán trà, Quán cà phê, giải khát

5630

26. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

27. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết:
- Thử nghiệm và kiểm tra vật liệu, sản phẩm
- Chứng nhận sản phẩm, đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, 
hàng hóa, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ phù hợp với 
tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

7120

28. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211
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29. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

30. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

31. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

32. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học xã hội

7221

33. Quảng cáo 7310

34. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán 
ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên môn, 
không kể môi giới bất động sản; Hoạt động môi giới bản 
quyền (sắp xếp cho việc mua và bán bản quyền);
- Tư vấn về môi trường;
- Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;
- Kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện;
- Dịch vụ kiểm định chất lượng sản phẩm , hàng hóa trong quá 
trình sử dụng. (chỉ hoạt động khi có đầy đủ các điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật).

7490

35. Đại lý du lịch 7911

36. Điều hành tua du lịch 7912

37. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. 
(Điều 28 Luật thương mại 2005)

8299

39. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các khoá dạy về phê bình đánh giá chuyên môn (Đào 
tạo các hoạt động thuộc lĩnh vực đánh giá sự phù hợp; Đào tạo 
các hệ thống quản lý; Chuyên gia đánh giá các hệ thống quản 
lý)

8559

40. Chế biến và bảo quản rau củ quả
Sản xuất dầu thực vật 
Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
Sản xuất các loại bánh từ bột 
Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo
Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 
Sản xuất chè
Sản xuất cà phê
Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Rang lọc cà phê; Sản xuất các sản phẩm cà phê như: 
cà phê hòa tan, cà phê lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc; 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam
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Trộn chè và chất phụ gia; Sản xuất, chiết suất và chế phẩm từ 
chè hoặc đồ pha kèm; Sản xuất thực phẩm đặc biêt như: đồ ăn 
dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ 
nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hóoc môn; Sản xuất mật 
ong nhân tạo và kẹo; Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng 
như: bánh sandwich, bánh pizza. Nhóm này cũng gồm: Sản 
xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la mã)
Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 
May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Sản xuất giày, dép
Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu
Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn chè;
- Bán buôn cà phê;
- Bán buôn bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, 
tinh bột.
Bán buôn tổng hợp
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh.
Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh 
Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 
Chi tiết:
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh ;
- Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các 
cửa hàng chuyên doanh .
Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn 
uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)
Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán trà, Quán cà phê, giải khát
Hoạt động pháp luật
Chi tiết: Hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp 
lý.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam
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689.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

Hoạt động tư vấn quản lý
Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết:
- Thử nghiệm và kiểm tra vật liệu, sản phẩm
- Chứng nhận sản phẩm, đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, 
hàng hóa, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ phù hợp với 
tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học xã hội
Quảng cáo
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán 
ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên môn, 
không kể môi giới bất động sản; Hoạt động môi giới bản 
quyền (sắp xếp cho việc mua và bán bản quyền);
- Tư vấn về môi trường;
- Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;
- Kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện;
- Dịch vụ kiểm định chất lượng sản phẩm , hàng hóa trong quá 
trình sử dụng. (chỉ hoạt động khi có đầy đủ các điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật).
Đại lý du lịch
Điều hành tua du lịch
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. 
(Điều 28 Luật thương mại 2005)
Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các khoá dạy về phê bình đánh giá chuyên môn (Đào 
tạo các hoạt động thuộc lĩnh vực đánh giá sự phù hợp; Đào tạo 
các hệ thống quản lý; Chuyên gia đánh giá các hệ thống quản 
lý)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Mệnh giá cổ phần: 

6. Vốn điều lệ: 
SÁU TRĂM TÁM MƯƠI CHÍN TRIỆU ĐỒNG
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
KHÁNH 
TOÀN

Xóm Hân, Xã Tân 
Hòa, Huyện Phú 
Bình, Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

13.780 137.800.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 13.780 137.800.000 20,000

090945825

2 TRẦN VĂN 
KHẮC

đội 12, Xã Đồng 
Tâm, Huyện Ninh 
Giang, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

41.340 413.400.000 60,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 41.340 413.400.000 60,000

142119611

8. Cổ đông sáng lập:
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3 CAO SƠN 
BỀN

xóm Bãi, Xã Hòa 
Xá, Huyện Ứng 
Hoà, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

13.780 137.800.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 13.780 137.800.000 20,000

111799237

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       090945825
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Hân, Xã Tân Hòa, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: số nhà 79 ngõ 402 đường Mỹ đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN KHÁNH TOÀN Nam

28/01/1984 Kinh Việt Nam

07/05/2011 CÔNG AN TỈNH THÁI NGUYÊN

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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